	 UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ Y TẾ
	CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 73/QĐ-SYT
	Tuyên Quang, ngày 18 tháng 01 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 01: Mua vật tư y tế
Thuộc dự án: Cung ứng vật tư y tế, hóa chất năm 2018 
cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng hóa chất, vật tư y tế năm 2018 cho các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh;

Xét Tờ trình ngày 08/01/2018 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua vật tư y tế và Báo cáo thẩm định ngày 22/01/2018 của Tổ thẩm định về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua vật tư y tế;
Theo đề nghị của Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Gói thầu số 01: Mua vật tư y tế thuộc dự án cung ứng vật tư y tế, hóa chất năm 2018 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua vật tư y tế, thuộc dự án: Cung ứng vật tư y tế, hóa chất năm 2018 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau: 
Giá trúng thầu:  68.133.701.944 VNĐ/824  mặt hàng;

(Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ, một trăm ba mươi ba triệu, bảy trăm linh một nghìn, chín trăm bốn mươi bốn đồng).
Mức giá trên là các mặt hàng hóa chất đúng chủng loại, số lượng, quy cách, đơn vị tính ... đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, bảo hành, giao hàng tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Các nhà thầu, danh mục, số lượng và giá trị trúng thầu như sau:

	2.1. Công ty TNHH thiết bị Anh Phát

- Địa chỉ: Số 3, Tổ 9, khu 4 Giếng Đáy, Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 1.548.400.000 (VNĐ)/6 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm)

2.2. Công ty cổ phần Bami Group

- Số 5B, ngách 562/59, đường Thụy Khuê, p. Bưởi, q. Tây Hồ, Hà Nội

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 3.510.000 VNĐ/01 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 02 đính kèm)  
2.3. Công ty TNHH đầu tư công nghệ Bách Việt

- Địa chỉ: Số 44 Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 2.255.440.000 VNĐ/16 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 03 đính kèm)

2.4. Công ty cổ phần công nghệ y tế BMS

- Địa chỉ: Lô NV B56 Khu Trung Hòa, Nhân Chính, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 2.922.000.000 VNĐ/7 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 04 đính kèm)

2.5. Công ty cổ phần công nghệ y tế Châu Thành 

- Địa chỉ: Số 28, Tổ 45, ngõ 250 Ngách 1, Bùi Xương Trạch, p. Khương Đình, q. Thanh Xuân, Hà Nội.

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 279.800.000 VNĐ/03 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 05 đính kèm)

2.6. Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

- Địa chỉ: Số 150, đường 19/4, p.5, tp. Vĩnh Long, t. Vĩnh Long

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 948.228.750 VNĐ/4 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 06 đính kèm)

2.7. Liên danh công ty Đại Phong- Hadimed

- Địa chỉ: Số 29, p. Tân Quang, tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 1.331.675.000 VNĐ/24 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 07 đính kèm)

2.8. Công ty cổ phần dược- TBYT Đà Nẵng

- Địa chỉ: Quận Sơn Trà, tp. Đà Nẵng.

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 176.268.000 VNĐ/4 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 08 đính kèm)

2.9. Công ty TNHH Deka

- Địa chỉ: BT số 15, N06A, KĐT, Dịch Vọng, q. Cầu Giấy, Hà Nội

-Tổng giá trị đề nghị trúng thầu:104.236.500 VNĐ /7 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 09 đính kèm)

2.10. Công ty TNHH vật tư KHKT Đông Dương

- Địa chỉ: Q. Đống Đa, Hà Nội

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 54.865.000 VNĐ/20 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 10 đính kèm)

2.11. Liên danh công ty TNHH TM dược phẩm Dũng Bích- Công ty CP dược VTYT Hải Dương

- Địa chỉ: Tổ 29, p. Tân Quang, tp. Tuyên Quang, t. Tuyên Quang.

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 979.882.600 VNĐ/14 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 11 đính kèm)   
2.12. Công ty cổ phần y tế Đức Minh

- Địa chỉ: Số 51, ngõ 205, ngách 323/83 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu:    2.515.377.500 VNĐ/18 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 12 đính kèm)

2.13. Công ty TNHH thiết bị y tế Hải Long

- Địa chỉ: 10/280 Lê Trọng Tấn, p. Khương Mai, q. Thanh Xuân, Hà Nội.

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu : 996.171.634 VNĐ/50 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 13 đính kèm)

2.14. Công ty cổ phần ĐTTM Hiếu Linh

- Địa chỉ: Q. Ba Đình, Hà Nội.

-Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 1.937.443.990 VNĐ/5 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 14 đính kèm)

2.15. Công ty cổ phần thiết bị y tế và thương mại Hoa Cẩm Chướng

- Địa chỉ: Số 103 p. Phương Mai, p. Phương Mai, Hà Nội.

-Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 717.165.000 VNĐ/18 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 15 đính kèm)

2.16. Công ty TNHH thiết bị y tế Hoàng Anh  

- Địa chỉ: Số 6 ngõ 6/12 Phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.

-Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 3.394.156.800 VNĐ/50 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 16 đính kèm)

2.17. Công ty TNHH thiết bị y tế Hoàng Phương 

- Địa chỉ: Số 7/93 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

-Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 23.827.040.700 VNĐ/369 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 17 đính kèm)

2.18. Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nguyên

- Địa chỉ: Lô 4, số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 1.351.165.840 VNĐ/20 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 18 đính kèm)

2.19. Công ty CP thiết bị y tế Hùng Mạnh

- Địa chỉ: Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 3.305.600.000 VNĐ/9 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 19 đính kèm)

2.20. Công ty TNHH TM Hùng Phương

- Địa chỉ: B3-35, Nguyễn Văn Giai, p. Đakao, quận 1, tp. Hồ Chí Minh.

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 164.023.000 VNĐ/ 3 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 20 đính kèm)

2.21. Công ty TNHH Lê Lợi

- Địa chỉ: Ngõ 10/11 phố Lê Lợi, Hà Đông, Hà Nội.

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 1.136.229.700 VNĐ/8 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 21 đính kèm)

2.22. Công ty CPĐT và thương mại Linh Sơn

- Địa chỉ: 1C 66/40, p.Yên lạc, p. Vĩnh Tuy, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 843.124.800 VNĐ/6 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 22 đính kèm)

2.23. Công ty cổ phần TBYT Long Giang

- Địa chỉ: Quận Đống Đa, Hà Nội.

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 430.000.000 VNĐ/ 01  mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 23 đính kèm)

2.24. Công ty cổ phần Meditronic

- Địa chỉ: 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 1.527.088.830 VNĐ/8 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 24 đính kèm)

2.25. Công ty TNHH Tân Minh Thành

- Địa chỉ: Số 25, ngõ 687, Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội.

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 1.052.202.900 VNĐ/29 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 25 đính kèm)

2.26. Liên danh Nam Hưng – T&L
- Địa chỉ: P 401, CT1A, nghách 191/46 Lạc Long, Tây Hồ, Hà Nội.

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 1.673.525.000 VNĐ /2 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 26 đính kèm)

2.27. Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông 

- Địa chỉ: Số 20, ngõ 7, phố Thái Hà, p. Trung Liệt, q. Đống Đa, Hà Nội.

-Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 600.500.000VNĐ/6 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 27 đính kèm)

2.28. Công ty cổ phần thiết bị y tế Thái Phú

- Địa chỉ: Số 18 tập thể ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Trì, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 776.016.600 VNĐ/2 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 28 đính kèm)

2.29. Công ty CPTM Thiên Lương

- Địa chỉ: Số 1, tòa nhà HEI TOUER, Ngụy Như Kon Tum, Thanh xuân, Hà Nội.

-Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 114.523.500 VNĐ/4 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 29 đính kèm)

2.30. Công ty cổ phần Thiên Trường

- Địa chỉ: Căn hộ 501 Tòa nhà 2 - 67B Lương Thế Vinh, Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

-Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 1.663.140.000 VNĐ/9 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 30 đính kèm)

2.31. Công ty TNHH Thông minh- Hoàng Hà

- Địa chỉ: Số 43/433 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trung, Hà Nội.

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 181.895.000 VNĐ/4 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 31 đính kèm)

2.32. Liên danh Công ty CP Dược và DVTM Tuyên Quang – Công ty cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành

- Địa chỉ: Số 225 đường Quang Trung, phường Tân Quang, Tp.Tuyên Quang.

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 411.711.200 VNĐ /8 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 32 đính kèm)  
2.33. Công ty cổ phần TTB và Công trình y tế

- Địa chỉ:Số 44, ngõ 12, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 266.700.000 VNĐ /3 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 33 đính kèm)

2.34. Công ty TNHH đầu tư thương mại Trường Thịnh

- Địa chỉ: A8 TT Bộ Điện Than, 75 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội.

Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 196.519.000 VNĐ/41 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 34 đính kèm)

2.35. Công ty TNHH thiết bị và dụng cụ y khoa

- Địa chỉ: Số 17, ngõ Quan Thổ 2, p. Tôn Đức Thắng, p. Hàng Bột, q. Đống Đa, Hà Nội.

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 680.732.100 VNĐ/5 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 35 đính kèm)

2.36. Công ty TNHH thương mại đầu tư Viễn Tây

- Địa chỉ: Số 36, phố Hoàng Cầu, p. Ô Chợ Dừa, q. Đống Đa, Hà Nội.

-Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 2.465.560.000 VNĐ/19 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 36 đính kèm)

2.37. Công ty cổ phần XNK y tế Việt Nam

- Địa chỉ: Số 138 Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội.

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 2.687.683.000VNĐ/19 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 37 đính kèm)

2.38. Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật

- Địa chỉ: Tầng 22 và tầng 24, tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, p. Láng Thượng q. Đống Đa, Hà Nội.

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 1.940.000.000 VNĐ/01 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 38 đính kèm)

2.39.Công ty TNHH thương mại- dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh

- Địa chỉ: 849 Trần Xuân Soạn, p. Tân Hưng, q.7, tp. Hồ Chí Minh

- Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 674.100.000/01 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết theo phụ lục số 39 đính kèm)


3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2018.
Điều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Giám đốc các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. Tổ chức thực hiện cung ứng theo đúng kết quả lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng chức năng của Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các nhà thầu trúng thầu có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                                                
- Như điều 3 (Thực hiện);
- UBND tỉnh (báo cáo);

- Sở KH-ĐT;

- Sở Tài chính;

- BHXH tỉnh;

- Kho bạc NN;

- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Lưu VT, NVD.
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(Đã ký)

Đào Duy Quyết
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